PHỤ LỤC III
MẪU BÁO CÁO THU LỆ PHÍ TRONG LĨNH VỰC NGOẠI GIAO
(Ban hành kèm theo Thông tư số 163/2026/TT-BTC ngày 31 tháng 10 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
 

CƠ QUAN ĐẠI DIỆN VIỆT NAM TẠI...........................
BÁO CÁO THU LỆ PHÍ TRONG LĨNH VỰC NGOẠI GIAO
Tháng... năm....

(Áp dụng tại các Cơ quan đại diện Việt Nam)

	STT
	Diễn giải
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Đơn giá (USD hoặc tiền địa phương)
	Thành tiền
	Ghi chú

	
	
	
	Tháng này
	Lũy kế
	
	Tháng này
	Lũy kế
	

	A
	Cấp hộ chiếu
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	I
	Hộ chiếu
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	1
	Cấp mới
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	a
	Hộ chiếu phổ thông (trừ quy định tại tiết b điểm này), hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ
	Quyển
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	b
	Hộ chiếu phổ thông cấp theo thủ tục rút gọn
	Quyển
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Gia hạn hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ
	Quyển
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Cấp lại do để hỏng hoặc mất
	Quyển
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	II
	Cấp tem AB
	Chiếc
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	B
	Lệ phí quốc tịch
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Xin nhập quốc tịch
	Người
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Xin trở lại quốc tịch
	Người
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Xin thôi quốc tịch
	Người
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	C
	Lệ phí hộ tịch
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Đăng ký khai sinh
	Vụ việc
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Kết hôn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	a
	Đăng ký kết hôn
	Vụ việc
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	b
	Đăng ký lại kết hôn
	Vụ việc
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Đăng ký khai tử
	Vụ việc
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Đăng ký nhận cha, mẹ, con
	Vụ việc
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Đăng ký thay đổi thông tin hộ tịch
	Vụ việc
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Đăng ký giám hộ, chấm dứt giám hộ, thay đổi giám hộ, giám sát việc giám hộ, chấm dứt giám sát việc giám hộ giữa công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài với nhau
	Vụ việc
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Ghi vào Sổ hộ tịch sự kiện, thông tin hộ tịch của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài
	Vụ việc
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	D
	Đăng ký nuôi con nuôi
	Trường hợp
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	TỔNG CỘNG
(Nộp Quỹ tạm giữ của NSNN ở nước ngoài)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 

....., ngày....tháng....năm 20...
	KẾ TOÁN
(Ký và ghi rõ họ tên)
	PHỤ TRÁCH LÃNH SỰ
(Ký và ghi rõ họ tên)
	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


 
